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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH  

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Họ và tên khai sinh: VŨ VĂN VƯƠNG 

2. Họ và tên thường gọi: VŨ VĂN VƯƠNG 

3. Giới tính: Nam 

4. Ngày tháng năm sinh: 05/10/1983  

5. Nơi sinh: Thanh Hóa  

6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. CCCD/ Hộ chiếu số: 038083036701; Ngày cấp: 02/12/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội     

8. Địa chỉ thường trú: PA904, Chung cư Dicphoenix A, phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

9. Số điện thoại liên lạc: 0974 852 403 

10. Trình độ văn hoá: Đại học 

11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không 

12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất Dầu khí 

Tên văn bằng Trình độ Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

Kỹ sư Máy và Thiết bị Công 

nghiệp Hóa chất Dầu khí 
Đại học 2003 - 2008 

Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

13. Quá trình công tác:  

Từ năm đến năm Đơn vị công tác Chức vụ 

6/2008 - 4/2009 Công ty Cổ phần Thiết kế CN Hóa chất  Kỹ sư Máy hóa 

4/2009 - 6/2010 Công ty Cổ phần Thiết kế CN Hóa chất Giám sát trưởng dự án 

6/2010 - 3/2011 Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải Nhân viên kỹ thuật 

3/2011 - 10/2013 Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải Tổ phó tổ Cơ khí lắp máy 

11/2013 - 6/2014 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC 

Thanh Hoá 

Phó trưởng phòng Kế 

hoạch Đầu tư 

07/2014 - 06/2019 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC 

Thanh Hoá 

Phó trưởng phòng Kỹ thuật 

Sản xuất 

06/2019 - 09/2024 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC 

Thanh Hoá 

Trưởng phòng Kỹ thuật 

Sản xuất 

9/2024 - Nay 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC 

Thanh Hóa 
Phó Giám đốc 

 

 



 

14. Danh sách Người liên quan:  

STT Họ và tên Quan hệ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Quê 

quán 
Nơi ở hiện nay 

Số cổ 

phần 

sở 

hữu 

1 Đỗ Thị Mau Mẹ đẻ 1952 
Thanh 

Hóa 

Thôn Yên Hòa, xã Đa 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
0 

2 Hoàng Thị Kim Yến Mẹ vợ 1954 
Quảng 

Trị 

Thôn Đông Thanh, xã 

Tân Hà, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận 
0 

3 Lê Thị Mai Vợ 1990 

Quảng 

Trị 

Chung cư Dic Phoenix, 

Trung tâm Khu Đô thị 

Chí Linh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

0 

4 Vũ Lê An Nhiên Con đẻ 2015 

Thanh 

Hóa 

Chung cư Dic Phoenix, 

Trung tâm Khu Đô thị 

Chí Linh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

0 

5 Vũ Lê Bảo Hân Con đẻ 2018 

Thanh 

Hóa 

Chung cư Dic Phoenix, 

Trung tâm Khu Đô thị 

Chí Linh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

0 

6 Vũ Ngọc Dương Anh ruột 1978 
Thanh 

Hóa 

Thôn 2, xã Đắk Cấm, 

TP. Kom Tum, tỉnh 

Kom Tum 
0 

7 Bùi Thị Quý Chị dâu 1979 
Thanh 

Hóa 

Thôn 2, xã Đắk Cấm, 

TP. Kom Tum, tỉnh 

Kom Tum 
0 

8 Vũ Thị Hồng Chị ruột 1974 
Thanh 

Hóa 

Thôn Đông Tân, xã Đa  

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
0 

9 Đào Văn Dục Anh rể 1971 
Thanh 

Hóa 

Thôn Đông Tân, xã Đa  

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 
0 

10 Vũ Thị Liên Em ruột 1987 
Thanh 

Hóa 
Tổ 10 Lĩnh Nam, quận, 

Hoàng Mai, Hà Nội 
0 

11 Trần Văn Biên Em rể 1988 
Nam 

Định 
Tổ 10, Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 
0 

12 Vũ Thị Tuyến Em ruột 1992 
Thanh 

Hóa 

Thôn Đông Yến, xã Hải 

Yến, thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
0 

13 Nguyễn Khắc Trung Em rể 1992 
Nghệ 

An 

Thôn Đông Yến, xã Hải 

Yến, thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
0 

14 Lê Bình Anh vợ 1978 
Quảng 

Trị 

Thôn Đông Thanh, xã 

Tân Hà, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận 
0 



 

STT Họ và tên Quan hệ 
Ngày tháng 

năm sinh 

Quê 

quán 
Nơi ở hiện nay 

Số cổ 

phần 

sở 

hữu 

15 Lê Minh Anh vợ 1980 

Quảng 

Trị 

Thôn Ba Bàu, xã Hàm 

Thạnh, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận 

0 

16 Lê Hữu Vinh Anh vợ 1987 

Quảng 

Trị 

02.10-S6.03 

KDC&CVPT Long 

Bình, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM 

0 

17 Lê Thị Lựu Chị vợ 1982 
Quảng 

Trị 

C12 Nguyễn Thông, 

P9, TP. Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 
0 

18 Lê Hà Em vợ 1992 
Quảng 

Trị 

Thôn Đông Thanh, xã 

Tân Hà, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận 
0 

19 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật 

PTSC Thanh Hóa 

Tổ chức 

có liên 

quan 

 

 Số 268 Trần Nhật Duật, 

Phường Trúc Lâm, Thị 

xã Nghi Sơn, Tỉnh 

Thanh Hoá 

0 

15. Kê khai các lợi ích liên quan (nếu có): 

- Tên Doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/ phần vốn góp/ đại diện phần vốn: Không 

- Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………. 

- Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………………………….. 

- Số Giấy CN ĐKKD:…….. Ngày cấp:………Nơi cấp:…….. 

- Số lượng cổ phần/ vốn góp:………………………………………………………………………. 

- Tỷ lệ góp vốn/ vốn điều lệ:……………………………………………………………………….. 

- Thời điểm sở hữu:………………………………………………………………………………… 

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 

những thông tin đã khai. 

                                                                 

                                                                           Vũng Tàu, ngày         tháng 6 năm 2025 

                                                                                                 NGƯỜI KHAI 

                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)  
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